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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TCĐL ngày 08 tháng 8  năm 2017   của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)
Tên nghề: Marketing
Mã nghề: 5340135
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 1,5 năm
1.Mục tiêu đào tạo

1.1.Mục tiêu chung

Đào tạo lực lượng marketing có trí tuệ và nhân cách tốt, có phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức và bản lĩnh kinh doanh cao, kiến thức chuyên môn vững chắc, có năng lực thực hành tốt, có khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh, năng động, sáng tạo, quan hệ giao tiếp tốt, có khả năng tự lập và khởi sự kinh doanh.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Kiến thức
· Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường;
· Trình bày được các mục tiêu chiến lược marketing doanh nghiệp;

· Trình bày được quy trình lập kế hoạch các chương trình: quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, bán hàng, quảng bá thương hiệu...;

· Nhận biết được tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp;

· Đánh giá được ảnh hưởng về hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với các chính sách marketing của doanh nghiệp;

· Dự đoán được những phản ứng của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn sản phẩmcủa doanh nghiệp;

· Phân biệt được các thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp.

b. Kỹ năng
· Lập được kế hoạch và thực hiện các chương trình: quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu...;

· Tổ chức và thực hiện được các hoạt động marketing cho doanh nghiệp;

· Lựa chọn được nhân lực cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;

· Thực hiện được các nhiệm vụ chào hàng, bán hàng;

· Vận dụng được khoa học kỹ thuật vào hoạt động Marketing;

· Sử dụng được các công cụ truyền thông thông dụng.

c. Thái độ

· Có ý thức, trách nhiệm cao trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của công trong học tập, lao động sản xuất;

· Có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ hợp tác với đồng nghiệp tích cực, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, công ty;

· Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

· Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

· Luôn ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề Marketing học sinh có thể:
· Làm việc tại một số phòng ban có tính chất quản lý của các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

· Làm nhân viên phụ trách marketing, nhân viên bán hàng và quản lý khách hàng, nhân viên quan hệ công chúng, nhân viên truyền thông, nhân viên kinh doanh và nhân viên tiếp thị;

· Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
· Số lượng môn học, mô đun: 23

· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  1.455 tiết / 62 tín chỉ
· Khối lượng các môn học chung /đại cương: 210 giờ

· Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.245 giờ

· Khối lượng lý thuyết: 420 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1035 giờ (TH 630 giờ, TTSX 405 giờ)
3. Nội dung chương trình: 
	Mã MH/ MĐ/ HP
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)
	Hình thức thi kết thúc Môn học/ Mô đun

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra
	

	I
	Các môn học chung/đại cương
	11
	210
	93
	107
	10
	

	MH01
	Chính trị
	2 
	30 
	22 
	7
	1 
	Tự luận

	MH02
	Pháp luật
	 1
	15
	10
	4
	1
	Tự luận

	MH03
	Giáo dục thể chất
	 1
	30
	3
	26
	1
	Thực hành

	MH04
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	 2
	45
	15
	26
	4
	Thực hành

	MH05
	Tin học
	 2
	30
	13
	16
	1
	Thực hành

	MH06
	Ngoại ngữ
	 3
	60
	30
	28
	2
	Trắc nghiệm + Viết

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	51
	1245
	315
	907
	23
	

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	21
	345
	195
	140
	10
	

	MH07
	Luật kinh tế
	2
	30
	15
	14
	1
	Tự luận

	MH08
	Lý thuyết thống kê
	3
	45
	30
	14
	1
	Tự luận

	MH09
	Kinh tế vi mô
	3
	45
	30
	14
	1
	Tự luận

	MH10
	Lý thuyết hạch toán kế toán
	3
	60
	30
	28
	2
	Trắc nghiệm

	MH11
	Marketing căn bản
	3
	60
	30
	28
	2
	Tự luận

	MĐ12
	Soạn thảo văn bản
	2
	30
	15
	14
	1
	Thực hành

	MH13
	Quản trị nguồn nhân lực
	3
	45
	30
	14
	1
	Tự luận

	MH14
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	15
	14
	1
	Thực hành

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	30
	900
	120
	767
	13
	

	MĐ15
	Nghiên cứu marketing
	2
	60
	15
	43
	2
	Thực hành

	MĐ16
	Tiếng anh chuyên ngành
	3
	75
	15
	58
	2
	Trắc nghiệm

	MĐ17
	Quản trị bán hàng, thương hiệu và truyền thông marketing
	3
	75
	15
	58
	2
	Thực hành

	MĐ18
	Quan hệ công chúng
	2
	45
	15
	29
	1
	Trắc nghiệm

	MĐ19
	Quản trị marketing
	3
	60
	15
	43
	2
	Trắc nghiệm

	MĐ20
	Hành vi khách hàng
	2
	45
	15
	29
	1
	Thực hành

	MĐ21
	Thương mại điện tử
	2
	45
	15
	29
	1
	Thực hành

	MĐ22
	Nghiệp vụ marketing
	4
	90
	15
	73
	2
	Thực hành

	MĐ23
	Thực tập sản xuất
	9
	405
	
	405
	
	Báo cáo

	Tổng cộng
	62 
	1455
	408
	1014
	33
	


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

· Nhằm nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí cho học sinh tham quan, học tập tại các doanh nghiệp.

· Nhằm mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

· Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thề thao
	Nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày hội của học sinh sinh viên, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

	2
	Văn hóa, văn nghệ: Tham gia trên các phương tiện thông tin đại chúng
	

	3
	Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các ngày buổi thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Đối với hình thức thi trắc nghiệm: tổng thời gian thi 60 phút.

Đối với hình thức thi tự luận và thực hành: tổng thời gian thi 90 đến 180 phút.

Hình thức thi cụ thể từng môn học, mô đun được quy định cụ thể trong chương trình môn học, mô đun.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

· Hướng dẫn thi tốt nghiệp

· Học sinh phải đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô dun đào tạo trong chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp để được cấp bằng Trung cấp.

· Các môn thi tốt nghiệp


+ Chính trị: Theo quy định hiện hành.

+ Lý thuyết tổng hợp nghề: Các kiến thức trọng tâm trong các môn học, mô đun cơ sở và các môn học, mô đun chuyên môn.

+ Thực hành tổng hợp nghề: Các kỹ năng về các các môn học, mô đun chuyên môn.

· Thời gian bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	90-120 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề
	Trắc nghiệm
	60 phút

	3
	Thực hành tổng hợp nghề
	Thực hành
	150 phút


· Xét công nhận tốt nghiệp

Dựa vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học. 
Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp.
HIỆU TRƯỞNG
1

